
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ SƠN CẨM HÀ

TT Họ và tên Năm sinh Quê quán
Trình độ chuyên 

môn

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng

Số đt liên hệ Xếp loại Ghi chú

I Hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển

1 Trần Thị Minh Thư 1999
Thôn 7B, Xã Thạnh Bình, TP 

Đà Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0342188935 HTTNV

Đã dạy trường

 TH&THCS Nguyễn Du

2 Phạm Văn Danh 1994
Tiên Phú Đông, Xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng
Sư phạm Vật lý Đại học 0367935422 HTTNV

Đã dạy trường

 TH&THCS Nguyễn Du

3 Nguyễn Thị Nhung 1993
Thôn Tiên Châu, 

xã Sơn Cẩm Hà
Ngôn ngữ Anh Đại học 0338725856 HTTNV

Đã dạy trường

 TH&THCS Nguyễn Du

4 Lê Vĩnh Sa Ly 1993 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Sư phạm Âm nhạc Đại học 0935468460 HTTNV
Đã dạy trường TH Tiên 

Châu

5 Trà Thị Thanh Thương 2000 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo viên Tiểu học Đại học HTTNV
Đã dạy trường TH Tiên 

Châu

6 Hồ Thị Kiều Hoanh 2003
Hội Lâm, xã Sơn Cẩm Hà, TP 

Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0395115055 HTTNV

Đã dạy trường TH Tiên 

Châu

7  Bùi Thị Ni Na 1995
Hội Lâm, xã Sơn Cẩm Hà, TP 

Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0962859727 HTTNV

Đã dạy trường TH Tiên 

Châu

8 Lê Đức Nam 2000 Xã Tiên Phước, TP Đà NẵngGiáo viên Tổng phụ trách ĐộiTrung cấp 0367963199 HTTNV
Đã dạy trường TH Nguyễn 

Có

9 Châu Thị Viễn 1992
Phú Trường, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
Giáo viên Tin học Đại học 0984427023 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Có

10 Vương Thị Phúc Lợi 1995 Đồng Dương, TP Đà Nẵng Sư Phạm Tiếng Anh Đại học 0773359551 HTTNV
Đã dạy trường TH Nguyễn 

Có

11 Nguyễn Thị Thường 1992
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 09852291433 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Có

KẾT QUẢ THU NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TẠI CÁC TRƯỜNG 
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12 Nguyễn Thị Thúy Nga 1994
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0866762445 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Có

13 Nguyễn Thị Thắm 2003
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0389370493 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Có

14 Trương Thị Minh Tâm 2002
Phú Vinh, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
Giáo viên Tiểu học Đại học 0384488731 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Có

15 Nguyễn Thị Nhân 1987
Phú Lâm, xã Sơn Cẩm Hà, 

TP Đà Nẵng
CN Kinh tế( Nhân viên Thư viện)Đại học 0979161850 HTTNV

Nhân viên trường TH 

Nguyễn Có

16 Võ Thị Minh Trang 1995 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh Đại học 0344509412 HTTNV
Đã dạy trường

 THCS Lê Hồng Phong

17 Phạm Thị Cúc 1995 Xã Việt An, TP Đà Nẵng Sư phạm Toán học Đại học 0334223806 HTTNV
Đã dạy trường

 THCS Lê Hồng Phong

18 Huỳnh Thị Kim Phương 1996 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh Đại học 0334042296 HTTNV
Đã dạy trường

 THCS Lê Hồng Phong

19 Đặng Thị Hồng Thúy 2002 Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng Giáo viên tiểu học Đại học 0966941316 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Bá Ngọc

nhà trường đánh giá chuẩn 

20 Phạm Nguyên Vi 1999 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo viên tiểu học Đại học 0834338161 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Bá Ngọc

nhà trường đánh giá chuẩn 

21 Nguyễn Thị Thu Hà 1994 Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng Tiếng Anh Cao đẳng 0328436232 HTTNV

Đã dạy trường TH Nguyễn 

Bá Ngọc

nhà trường đánh giá chuẩn 

22 Trương Thị Thúy Anh 1993
Thôn Tiên An, xã Thạnh 

Bình, TP Đà Nẵng
Công nghệ thông tin Đại học 0336557932 HTTNV

Đã dạy trường THCS Lê 

Cơ

23 Huỳnh Công Hiếu 1997
Thôn Phú Trường,

 xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Sư phạm Lịch sử Đại học 0375398221 HTTNV

Đã dạy trường THCS Lê 

Cơ

24 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 2003
Thôn Đại Tráng, 

xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Sư phạm Ngữ văn Đại học 0353930492 HTTNV

Đã dạy trường THCS Lê 

Cơ

25 Trần Thị Phương Dung 2003
Thôn Mỹ An, xã Tiên Phước

TP Đà Nẵng
Sư phạm Hóa học Đại học 0339111276 HTTNV

Đã dạy trường THCS Lê 

Cơ

26 Nguyễn Thị Đạm 1990
Thôn Phú Lâm, xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Kế toán Cao đẳng 0374883680 HTTNV Trường THCS Lê Cơ

27 Phan Thị Mỹ Linh 1995
Thôn Cẩm Y, xã Sơn Cẩm Hà

TP Đà Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0349523791 HTTNV

Đã dạy trường THCS 

Nguyễn Trãi
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28 Phạm Thị Thu Thảo 1991

Thôn Tiên An, xã Thạnh 

Bình, 

TP Đà Nẵng

Công nghệ thông tin Đại học 0918308369 HTTNV
Đã dạy trường THCS 

Nguyễn Trãi

29 Nguyễn Thanh Thúy 2003
Thôn Tiên Châu, 

xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Sư phạm Mỹ Thuật Đại học 0915633580 HTTNV

Đã dạy trường THCS 

Nguyễn Trãi

30 Nguyễn Trà Thanh Trúc 2004
Thôn Cẩm Phô, xã Sơn Cẩm 

Hà
Giáo dục tiểu học Đại học 0348956212 Xuất sắc

31 Nguyễn Thị Xuân Giao 2003
Thôn Hội Lâm,

 xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0367886909 Xuất sắc

32 Nguyễn Thị Ái Nhi 2003
Thôn Cẩm Y, xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0354930759 Giỏi

33 Nguyễn Thị Như Ý 2004
Thôn Hội Lâm, Xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0396627307 Giỏi

34 Nguyễn Thị Cẩm Ta 2003
Thôn Hội Lâm, 

Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0374374042 Giỏi

35 Phạm Khánh Ly 2004
Thôn Tiên Châu, 

xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0867152905 Giỏi

36 Lê Thị Ánh Vân 1991 Xã Sơn Cẩm Hà Giáo dục tiểu học Đại học 0975474946 Khá

37 Nguyễn Thị Kiều My 2003 Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0832315779 Khá

38 Trần Thị Bích Phượng 2004 xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0399215283 Xuất sắc

39 Nguyễn Thị Tiên 2003 xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0363478205 Xuất sắc

40 Lê Thị Thanh Tình 2002
Tiên Phong, Tiên Phước, TP 

Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0388233637 Xuất sắc

41 Nguyễn Thị Ánh Diểm 2004
Thôn Tài Đa, Xã Tiên Phước, 

TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0328393829 Xuất sắc

42 Nguyễn Thị Mỹ 2004
Khối phố An Đông, Xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0932503788 Xuất sắc

43 Võ Thị Hồng Linh 2004
Thôn Tài Đa, Xã Tiên Phước, 

TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0382984146 Xuất sắc

44 Nguyễn Thị Hạ 2003 Xã Tiên Phước,TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0971785749 Xuất sắc

45 Nguyễn Thị Thúy Kiều 2004 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0352939520 Xuất sắc
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46 Phan Thị Quỳnh Nhi 2004 xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0366737209 Giỏi

47 Võ Thị Quế Nhi 2002 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0337389823 Giỏi

48 Đỗ Dũ Kiều Trinh 2002 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0372303694 Giỏi

49 Lê Thị Ánh Diệu 2004
Thôn 5,xã Tiên Phước, 

TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0394906458 Giỏi

50 Lê Thị Lâm Dung 2002
Thôn Tiên Thọ, Xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0328339409 Khá

51 Nguyễn Văn Sang 2003
Khối Phố Hữu Lâm, xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0352223626 Khá

52 Trần Thị Phương Tâm 2003
Thôn Tiên Thọ, 

Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0393086536 Khá

53 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2004 Thôn 5, xã Thạnh Bình Giáo dục tiểu học Đại học 0342631843 Xuất sắc

54 Nguyễn Thị Cẩm Giang 2002

Thôn An Sơn, xã Thạnh 

Bình,

 TP Đà Nẵng

Giáo dục tiểu học Đại học 0986102511 Xuất sắc

55 Nguyễn Thanh Trúc 2004 xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0358118153 Xuất sắc

56 Nguyễn Thị Thúy Diễm 2004 Xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0356290930 Xuất sắc

57 Nguyễn Thị Duyên 2004
Thôn 7A, xã Thạnh Bình, TP 

Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0367138759 Giỏi

58 Phan Thị Kiều Nga 1992 xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0943848231 Giỏi

59 Huỳnh Thị Yến Nhi 2004
Thôn Hòa Bình, 

xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0344684212 Xuất sắc

60 Trần Thị Tra 2004
Thôn Sông Tranh, xã Lãnh 

Ngọc, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0393345431 Giỏi

61 Võ Thị Trà Giang 2004
Thôn Tiên Lãnh, xã Lãnh 

Ngọc, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0352993635 Giỏi

62 Trần Thị Huyền Trâm 2004 xã Lãnh Ngọc, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0369658486 Giỏi

63 Trần Thị Thủy Tiên 2001 Xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0832422331 Giỏi

64 Ngô Thị Thanh Hậu 2003
Thôn Đại Quý, xã Tây Hồ, 

TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0432467118 Xuất sắc
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65 Lê Thị Thanh Thảo 2004 xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0859142602 Xuất sắc

66 Võ Thị Kim Linh 2004 xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0345804256 Xuất sắc

67 Lê Thị Hằng 2004
Khối phố Bình Thạnh, xã 

Chiên Đàn, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0357720443 Xuất sắc

68 Võ Thị Thu Giang 2004 xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0963020438 Giỏi

69 Nguyễn Thị Vui 1992 xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0369842972 Giỏi

70 Đinh Thị Quỳnh Như 2003 xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0392910009 Giỏi

71 Nguyễn Thị Ánh 2004  Phú Ninh, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0839403166 Giỏi

72 Huỳnh Thị Kiều Vy 2004
Thôn Ngọc Tú, xã Phú Ninh, 

TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0363517774 Giỏi

73 Nguyễn Thu Hiền 2001
Thôn Ngọc Tú, xã Phú Ninh, 

TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0362952820 Giỏi

Đã dạy trường

TH Lê Duy Đình

74 Võ Thị Diễm My 1994 Xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0365582883 Giỏi

75 Phạm Thị Thẫm 1997 xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng Giáo dục Tiểu học Đại học 0339912494 Giỏi

76 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 2003
Thôn Đại An, xã Phú Ninh, 

TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0372962411 Khá

77 Thái Thị Mỹ Duyên 2004
Khối phố Xuân Nam, phường 

Tam Kỳ, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0849223423 Xuất sắc

78 Trương Thị Trâm 1998 Phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0774425639 Giỏi

79 Trần Phước Vũ 2004
Phường Bàn Thạch Bắc,

 TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0775255897 Giỏi

80 Võ Thị Thu Yên 1993
KP Hòa Lang, phường Hương 

Trà, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0327282592 Giỏi

81 Nguyễn  Trần Anh Thư 2004 Xã Núi Thành, tp Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0358742897 Giỏi

82 Đặng Thị Châu Ly 1998 Xã Núi Thành, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0357862688 Giỏi

Đã dạy trường TH Trần 

Phú, TH Võ Thị Sáu -Núi 

Thành

83 Nguyễn Thị Tường Vi 2004 Xã Nam Phước, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0795598549 Giỏi
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84 Trần Thu Sương 2004 xã Đồng Dương, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0912898620 Xuất sắc

85 Dương Hiền Thảo 2004
Thôn Châu Lâm, xã Đồng 

Dương, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0396670933 Xuất sắc

86 Đỗ Thị Mỹ 2004
Xã Đồng Dương, TP Đà 

Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0337167505 Giỏi

87 Trà Dương Hương Giang 2003
Thôn Bình Sơn, xã Đồng 

Dương, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0395427465 Giỏi

88 Trần Lương Hoài Thương 2004
Thôn Bình An, xã Đồng 

Dương, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0866829884 Giỏi

89 Hồ Thị Thùy Trang 2003
Thôn 2, xã Khâm Đức, TP Đà 

Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0386083512 Giỏi

90 Nguyễn Thị Sang 2002 xã Trà My, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0348212807 Giỏi

91 Ngô Thị Thu Nguyệt 1997 xã Trà My, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0774129530 Giỏi

92 Huỳnh Thị Nhã Uyên 2003 Trà Liên, TP Đà Nẫng Giáo dục tiểu học Đại học 0344299416 Xuất sắc

93 Định Thị Hoài Trâm 2004 xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0399649668 Giỏi

94 Bríu Thị Quyên 2004 xã Sông Vàng, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0398894513 Khá

95 Bríu Thị Y 2001 Xã Tây Giang, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 035886984 Khá

96 Bríu Thị Xim 2003 Xã Tây Giang, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0869084734 Khá

97 RiAh Chil 1994 xã Tây Giang, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0835043394 Khá

98 PơLoong Thị Trịu 2004
Thôn A Zứt, xã A Vương, TP 

Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0358326784 Giỏi

99 A Lăng Quỳnh 2004
Thôn Đắc Tà Vâng, xã La 

Dêê, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0332702643 Giỏi

100 Brao Đạo 2004
Thôn Công Tơ Rơn, xã 

LaDêê, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0392659711 Giỏi

101 Nguyễn Thị Thùy Như 2001
Thôn Ngok Ta vak, xã Phước 

Năng, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0384602018 Xuất sắc

102 Hồ Thị Nhinh 2002
thôn Phước Nen, xã Phước 

Chánh, TP Đà Nẵng
Giáo dục tiểu học Đại học 0352641213 Khá
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103 PơLoong Âu 2003 xã Bến Giằng, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0867907741 Khá

104 Phông Thị Bích Thủy 2004 xã Đắc Pring, TP Đà Nẵng giáo dục tiểu học Đại học 0369172549 Giỏi

105 Hiên Thị Ly 2004 xã Đắc Pring, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0367208870 Xuất sắc

106 A rất Thị Thạch 2004 xã Nam Giang, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0359114824 Xuất sắc

107 Tơ Ngôi Mi Công 2001 Xã Nam Giang, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0967366156 Giỏi

108 Phan Thanh Hoa 2003 Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0356354267 Xuất sắc

109 Dương Thị Lan Anh 2003 Xã Lệ Ninh, tỉnh Quảng Trị Giáo dục tiểu học Đại học 0705218665 Giỏi

110 Huỳnh Lê Thị Kim Uyên 1998 Xã Tam Xuân. TP Đà Nẵng Giáo dục tiểu học Đại học 0329538111 Giỏi Thiếu sơ yếu lý lịch

111 Trần Thị Thiên Thảo 2004
Thôn Bình An, xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng

Sư phạm Tin học 

và công nghệ Tiểu 

học

Đại học 0358237570 Giỏi

112 Nguyễn Thị Kim Hiền 2004
Ngọc Tam, phường An 

Thắng, TP Đà Nẵng

Sư phạm Tin học 

và công nghệ Tiểu 

học

Đại học 0898420046 Xuất sắc

113 Trần Thị Ngọc Na 2004 Xã Núi Thành, TP Đà Nẵng
Sư phạm Tin học

 và CN Tiểu học
Đại học 0855407229 Xuất sắc

114 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 2004
Thôn Cồn Mong, phường 

Hòa Xuân, TP Đà Nẵng

Sư phạm Tin học 

và công nghệ Tiểu 

học

Đại học 0975019419 Giỏi

115 Đặng Thị Lan Phương 2001 Xã Bà Nà, TP Đà Nẵng
Sư phạm Tin học và 

CN Tiểu học
Đại học 0335078163 Giỏi

116 Dương Thị Kim Loan 2004 Xã Việt An, TP Đà Nẵng Sư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học 0326250168 Xuất sắc

117 Huỳnh Thị Anh Thư 2004
Thôn Hóa Trung, xã Việt An, 

TP Đà Nẵng

Sư phạm 

Lịch sử - Địa lý
Đại học 0332109978 Giỏi

118 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 2004 Xã Trà Tân, TP Đà Nẵng Sư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học 0358393414 Giỏi

119 Nguyễn Lê Nguyên 2004 Phường Bàn Thạch, TP Đà NẵngSư phạm Lịch sử-Địa lý Đại học 0342251143 Khá

120 Nguyễn Song An 1999 Sông Vàng, TP Đà Nẵng Sư phạm Lịch sử Đại học 0383620104 Khá

121 Đinh Công Y Vỹ 2003 Xã Sông Vàng, TP Đà NẵngSư phạm Lịch sử - Địa lý Đại học 0819699780 Khá

tampt1 - 1
4/08/2026 12:50:28 - t

ampt1 - t
ampt1 - t

ampt1



122 Nguyễn Thị Thắm 2004
42 Hoàng Văn Thái, phường 

Hòa Khánh, TP Đà Nẵng

Sư phạm 

Lịch sử - Địa lý
Đại học 0358418943 Xuất sắc

123 Lê Hoài Đông 2004 Phường Tam kỳ, TP Đà Nẵng
Sư phạm lịch sử

 - Địa lý
Đại học 0333458510   Khá

Thiếu phiếu dự tuyển,

 căn cước, bảng điểm

124 Lê Thị Bích Trâm 2004 Phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng Sư phạm Địa lý Đại học 0769602544 Giỏi

125 Dương Quang Trà 1998 Cẩm Phô, xã Sơn Cẩm Hà Giáo viên Tin học Đại học 0394961171 Khá

126 Nguyễn Thị Kiều Hạnh 2002 Xã Việt An, TP Đà Nẵng Giáo viên Tin học Đại học 0888104065 Giỏi

127 Trần Thi Phương 2000
11 Hòa An 4, phường An 

Khê, TP Đà Nẵng
Công nghệ thông tin Đại học 0374856929 Khá

128 Đỗ Thị Thảo 1995
Thôn Cẩm Phô, Xã Sơn Cẩm 

Hà, TP Đà Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0346677072 Khá

129 Nguyễn Thị Xuân Diệp 1992

Thôn Cẩm Phô, xã Sơn Cẩm 

Hà, 

TP Đà Nẵng

Ngôn ngữ Anh Đại học 0905769395 Trung bình

130 Nguyễn Thị Mai Ly 1997 xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh Đại học 0966239327 Khá

131 Nguyễn Trần Hạ Nhi 2004 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Sư phạm Tiếng Anh Đại học 0828399580 Khá

132 Lại Thị Mỹ Hằng 1994
Thôn Quế Phương, xã Thạnh 

Bình, TP Đà Nẵng
Ngôn ngữ Anh Đại học 0962849526 Khá

Đã dạy trường

 THCS Trần Ngọc Sương

133 Trần Thị Kiều Oanh 1997 xã Phú Ninh, TP Đà Nẵng Ngôn ngữ Anh Đại học 0339848938 Khá

134 Nguyễn Thị Bảo Châu 2003
Khối phố 6, Phường Tam Kỳ, 

TP Đà Nẵng
Sư phạm Tiếng Anh Đại học 0963233087 Khá

135
Nguyễn Công Phạm 

Ngọc Bảo
1980

Phường Hương Trà, tp Đà 

Nẵng
Cử nhân Ngoại ngữ Đại học 0348282080 TB.Khá

136 Nguyễn Xuân Thắng 1997
Thôn Đại Tráng, xã Sơn Cẩm 

Hà

Giáo dục thể chất

Dự tuyển TPT Đội
Đại học 0707496758 Khá

137 Trà Thị Ngọc Mai 2003 Bình Hiệp, Thăng Bình, TP Đà Nẵng
Thể dục thể thao

Dự tuyển TPT Đội
Đại học 0968255802 Khá

138 Võ Thị Thanh Thúy 2004 Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng
Sư phạm Khoa học

tự nhiên
Đại học 0787553313 Giỏi

139 Đoàn Thị Quý Vy 2004
Mỹ Thạc Bắc, Bàn Thạch, TP 

Đà Nẵng
Khoa học tự nhiên Đại học 0355366676 Khá
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140 Phan Thùy Vi 2002 Phường Bàn Thạch, TP Đà NẵngSư phạm khoa học tự nhiênĐại học 0385832399 Khá

141 Nguyễn Thị Xuân Hạnh 2003 Phường Hòa Xuân, TP Đà NẵngSư phạm khoa học tự nhiênĐại học 0704593245 Xuất sắc

142 Trương Vũ My 2003 Phường Hương Trà, TP Đà NẵngSư phạm khoa học tự nhiênĐại học 0384898561 Giỏi

143 Mai Huỳnh Gia Ân 2004

Thôn Hội An, Xã Sơn Cẩm 

Hà, 

TP Đà Nẵng

Sư phạm Âm Nhạc Đại học 0385854957 Xuất sắc

144 Huỳnh Thị Thùy Trang 1996
Thôn Trà Lai, 

xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng
Sư phạm Âm Nhạc Đại học 0374966972 Giỏi

145 Phạm Thị Thuyền 2000 xã Phú Ninh, tp Đà Nẵng Sư phạm Âm Nhạc Đại học 0354313792 Khá

146 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 2001 Mỹ Tây, Tam Kỳ, Đà Nẵng Sư phạm Âm Nhạc Đại học 0367989935 Khá

147 Trần Vũ Pháp 1986 Phường Hương Trà, TP Đà Nẵng Sư phạm Âm nhạc Đại học 0905576489 Khá

148 Huỳnh Thị Lưu Ngọc 2003 Xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng Sư phạm Âm nhạc Đại học 0358024239 Khá

149 Nguyễn Thị Hoàng Vy 2004
Thôn An Tây, xã Tiên Phước, 

TP Đà Nẵng
Sư phạm Hóa học Đại học 0339294024 Khá

150 Phan Thị Huyền Diệu 2004 Xã Thăng An, TP Đà Nẵng Sư phạm hóa Đại học 0375164193 Giỏi

151 Trần Thùy Trinh 2004 Xã Việt An, TP Đà Nẵng Sư phạm Hóa học Đại học 0857920850 Khá

152 Đinh Thị Huyên 1998
62 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng
Sư phạm Hóa học Đại học 0335626111 Khá

153 Hồ Thị Thanh Thúy 2004 Xã Tam Xuân. TP Đà Nẵng Sư phạm Hóa học Đại học 0935297358 Khá

154 Trương Thị Diệu 2004
thôn Tiên Châu, xã Sơn Cẩm 

Hà
Sư phạm Ngữ văn Đại học 0374702533 Khá

155 Đoàn Trần Thu Hoài 2003
Thôn Tiên Phú Đông, xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng
Sư phạm Ngữ Văn Đại học 0386582749 Giỏi

Đã dạy trường

 THCS Trần Ngọc Sương

156 Mai Thị Minh Tâm 1994 Xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng Sư phạm Ngữ văn Đại học 0981629869 Khá
Đã dạy trường THCS Võ 

Thị Sáu-Tiên Phước

157 Huỳnh Thị Bảo Trâm 2004 Xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng Sư phạm Ngữ văn Đại học 0353503425 Xuất sắc

158 Trần Thị Uyên Ny 2004
Thôn Châu Lâm, xã Đồng 

Dương, TP Đà Nẵng
Sư phạm Ngữ Văn Đại học 0354886850 Khá
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159 Nguyễn Thị Hiền Diễm 2004 xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng Sư phạm Ngữ văn Đại học 0975402910 Xuất sắc

160 Nguyễn Thị Thu Thủy 1994 Xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng Sư phạm Toán học Đại học 0342071813 Khá

161 Nguyễn Thị Hà Quyên 2002 xã Tiên Phước, tp Đà Nẵng sư phạm toán học Đại học 0817113307 Khá

162 Lê Thị Ánh 2001
Thôn Phước Lâm, Xã Tiên 

Phước, TP Đà Nẵng
Sư phạm Toán học Đại học 0338101695 Giỏi

163 Phạm Sỹ Lâm 2004 Thôn Tiên Lộc, xã Thạnh Bình Sư phạm toán học Đại học 0359162720 Giỏi

164 Trần Thị Mỹ Linh 2003 Xã Việt An, TP Đà Nẵng Sư phạm toán học Đại học 0839473384 Xuất sắc

165 Phan Thị Thu Trang 2004 Xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng sư phạm toán học Đại học 0396827623 Khá

166 A Rất Thị Ngọc Nhi 2003 Trà Liên, TP Đà Nẫng Sư phạm toán học Đại học 0869995348 Khá

167 Võ Thị Ánh Tuyết 2003 Xã Thăng An, tp Đà Nẵng Sư phạm Toán học Đại học 0362517190 Giỏi

168 Ngô Minh Tâm 2003 Xã Thăng Điền, tp Đà Nẵng Sư phạm Toán học Đại học 0355137742 Giỏi

169 Trương Thị Lộc 2003 Phường An Thắng, TP Đà Nẵng Sư phạm toán học Đại học 0707647003 Khá

170 Nguyễn Thị Ái 2004 Vĩnh Thái, Vĩnh Hoàng, Quảng TrịSư phạm Toán học Đại học 0777872855 Khá

171 Võ Thị Qúy Hoài 2004 Xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng Sư phạm Vật lý Đại học 0869672603 Giỏi

172 Nguyễn Lương Lợi 2004 Xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng Sư phạm Vật lý Đại học 0911235476 Giỏi

173 Huỳnh Thị Mỵ Châu 1993 xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng Sư phạm Vật lý Đại học 0777473789 Giỏi

174 Lê Thị Khánh Linh 2004
251/18 Huỳnh Thúc Kháng, 

phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng
Sư phạm Vật lý Đại học 0914759467 Giỏi

175 Nguyễn Thành Minh 1983 Tam Kỳ, TP Đà Nẵng Sư phạm Vật lý Đại học 0935688248 Trung bình khá

176 Nguyễn Thị Ái Linh 2004 Xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng Sư phạm Vật lý Đại học 0918458371 Xuất sắc

177 Lê Công Tiến 2004

237 Xô Viết Nghệ Tỉnh, 

Phường Hội An Tây, TP Đà 

Nẵng

Sư phạm Vật lý Đại học 0905317025 Khá
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178 Bùi Thị Thanh Liền 2004 Điện Bàn Đông, tp Đà Nẵng Sư phạm Vật lý Đại học 0388727708 Khá

179 Nguyễn Thị Thanh Trà 2004
Hương Thủy, Thừa Thiên 

Huế
Sư phạm Vật lý Đại học 0352945205 Khá

180 Nguyễn Thanh Thúy 2003
Thôn hội Lâm, xã Sơn Cẩm 

Hà
Sư phạm Mỹ thuật Đại học 0915633580 Giỏi

181 Ca Thị Kim Huyên 1993 xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng
Cử nhân Luật

chứng chỉ Thư viện
Đại học 0336201853 Khá

II Hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển

1 Thái Thị Viện ######### Chiên Đàn, TP Đà Nẵng Trung cấp Múa Khá
Bằng cấp chưa đáp ứng vị 

trí tuyển dụng

2 Nguyễn Thị Thơ 1994
Tây Lộc, Tây Hồ, TP Đà 

Nẵng
Cao đẳng Tiếng Anh Cao đẳng 0329199584

Bằng cấp chưa đáp ứng vị 

trí tuyển dụng
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